
1 0901060872 Nguyễn Công Kỳ Anh 20/09/2003 Vĩnh Phúc Nam KA9A Kiểm toán 127 127 3.30 Giỏi X

2 0901020238 Trần Thị Báu 03/12/2003 Nghệ An Nữ KA9A Kiểm toán 127 127 2.86 Khá X

3 0901020020 Nguyễn Huy Hoàng 01/01/2003 Phú Thọ Nam KA9A Kiểm toán 127 127 2.30 Trung bìnhX

4 0901060837 Nguyễn Thị Mai 23/02/2003 Bắc Ninh Nữ KA9A Kiểm toán 127 127 3.24 Giỏi X

5 0901020273 Nguyễn Tố Uyên 24/09/2003 Hưng Yên Nữ KA9A Kiểm toán 127 127 2.35 Trung bìnhX

6 0901030118 Nguyễn Hồng Yến 21/11/2003 Hưng Yên Nữ KA9A Kiểm toán 127 127 3.06 Khá X

7 0901020563 Vũ Thị Bích Hảo 01/01/2003 Hưng Yên Nữ KD9B Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.53 Khá X

8 0901030040 Phạm Hải Yến 06/05/2003 Hưng Yên Nữ KD9B Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.50 Khá

9 0901020229 Nguyễn Phương Anh 02/09/2003 Hưng Yên Nữ KD9C Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.37 Trung bình

10 0901020193 Nguyễn Minh Đức 09/02/2003 Hà Nội Nam KD9C Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.40 Trung bình

11 0901020384 Dương Thị Yến My 28/01/2003 Hà Nội Nữ KD9D Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.54 Khá X

12 0901020403 Phạm Thị Ngọc Ánh 16/08/2003 Hải Dương Nữ KD9E Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.59 Khá X

13 0901020721 Đặng Thúy Hà 24/04/2003 Nữ KD9E Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.50 Khá X

14 0901020968 Trần Mạnh Hùng 13/09/2003 Sơn La Nam KD9E Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.55 Khá X

15 0901060455 Vũ Thị Kim Loan 31/03/2003 Hưng Yên Nữ KD9E Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.55 Khá X

16 0901020316 Nguyễn Minh Quân 23/09/2003 Hà Nội Nam KD9E Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.59 Khá X

17 0901020191 Lê Phương Thảo 18/05/2003 Bắc Ninh Nữ KD9E Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.16 Trung bìnhX

18 0901020687 Nguyễn Phương Chinh 14/10/2003 Hưng Yên Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp 127 127 3.39 Giỏi X

19 0901020588 Phạm Thị Thu Hoài 12/06/2003 Hưng Yên Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.59 Khá X

20 0901020831 Phạm Thị Liên 09/09/2003 Ninh Bình Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.83 Khá X

21 0901020824 Nguyễn Thu Phương 26/08/2003 Hà Nội Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.67 Khá X

22 0901020617 Lê Phan Phương Uyên 01/09/2003 Hưng Yên Nữ KD9G Kế toán doanh nghiệp 127 127 3.35 Giỏi X

23 0901020541 Nguyễn Ngọc Diễm 24/10/2003 Hưng Yên Nữ KD9H Kế toán doanh nghiệp 127 127 3.23 Giỏi X

24 0901020542 Lê Thị Khánh Huyền 22/11/2003 Hưng Yên Nữ KD9H Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.74 Khá X
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25 0901020633 Đỗ Lê Khánh 23/12/2003 Hưng Yên Nữ KD9H Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.65 Khá X

26 0901020472 Hà Kiều Nhi 05/09/2003 Yên Bái Nữ KD9H Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.75 Khá X

27 0901020157 Nguyễn Hoàng PhươngThảo 22/08/2003 Hà Nội Nữ KD9H Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.50 Khá X

28 0901020438 Lê Tấn Phát 01/01/2003 Hà Nam Nam KD9K Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.59 Khá X

29 0901020930 Nguyễn Thị Thu Hiền 18/12/2003 Hải Dương Nữ KD9M Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.80 Khá X

30 0901020443 Trần Thanh Hoàng 21/02/2003 Bắc Giang Nam KD9M Kế toán doanh nghiệp 127 127 3.29 Giỏi X

31 0901020272 Trần Hoàng Khánh 03/10/2003 Hưng Yên Nam KD9M Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.59 Khá X

32 0901020303 Phan Thị Huyền Trang 04/10/2003 Hưng Yên Nữ KD9M Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.34 Trung bìnhX

33 0901030331 Vũ Thị Mỹ Hảo 26/09/2003 Hưng Yên Nữ KD9N Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.50 Khá X Nợ HP 

34 0901020411 Hoàng Thị Huệ 05/04/2003 Hưng Yên Nữ KD9N Kế toán doanh nghiệp 127 127 2.53 Khá X

35 0901020645 Nguyễn Thị Hoài Thương 17/05/2003 Hưng Yên Nữ KD9N Kế toán doanh nghiệp 127 127 3.05 Khá X

36 0901020748 Vũ Thị Hòa 05/04/2003 Thái Bình Nữ NH9A Ngân hàng 127 127 2.52 Khá X

37 0901010903 Nguyễn Việt Hoàng 29/10/2003 Nam Định Nam NH9A Ngân hàng 127 127 2.56 Khá X

38 0901010767 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 28/12/2003 Phú Thọ Nữ NH9A Ngân hàng 127 127 2.50 Khá X

39 0901010717 Quàng Văn Ước 15/10/2003 Nam NH9A Ngân hàng 127 127 2.11 Trung bìnhX

40 0901010981 Mai Thùy Vân 30/04/2003 Nam Định Nữ NH9A Ngân hàng 127 127 2.51 Khá X Nợ HP 

41 0901010536 Bàn Thị Vững 17/10/2003 Nữ NH9A Ngân hàng 127 127 2.54 Khá X

42 0901010802 Lý Thị Xuân 22/02/2003 Hà Giang Nữ NH9A Ngân hàng 127 127 2.56 Khá X

43 0901030436 Phạm Minh Châu 28/11/2003 Hà Nội Nữ QM9A Quản trị Marketing 127 127 2.80 Khá X

44 0901030704 Nguyễn Thị Dương 01/06/2003 Hải Dương Nữ QM9A Quản trị Marketing 127 127 2.31 Trung bìnhX

45 0901030537 Nguyễn Hoài Lam 09/06/2003 Hải Dương Nam QM9A Quản trị Marketing 127 127 2.37 Trung bìnhX

46 0901030447 Nguyễn Đức Mạnh 04/01/2003 Bắc Ninh Nam QM9A Quản trị Marketing 127 127 2.54 Khá

47 0901030107 Nguyễn Thị Bích Nga 14/09/2003 Hà Nội Nữ QM9A Quản trị Marketing 127 127 2.50 Khá X

48 0901030483 Nguyễn Đức Duy 27/10/2003 Hà Giang Nam QM9B Quản trị Marketing 127 127 2.59 Khá X

49 0901030072 Nguyễn Tiến Khôi 16/12/2003 Hưng Yên Nam QM9B Quản trị Marketing 127 127 2.60 Khá X

50 0901030435 Đỗ Thị Khánh Linh 15/11/2003 Hưng Yên Nữ QT9A Quản trị doanh nghiệp 127 127 2.51 Khá X

51 0901031001 Nguyễn Kiều Trang 02/11/2003 Hà Nội Nữ QT9A Quản trị doanh nghiệp 127 127 2.99 Khá X
CC GDQP 
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52 0901030088 Đoàn Quang Đại 07/12/2003 Hưng Yên Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp 127 127 2.04 Trung bình
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53 0901030336 Nguyễn Huy Hoàng 20/10/2003 Hưng Yên Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp 127 127 2.24 Trung bình

54 0901030323 Đỗ Đức Tài 21/04/2003 Hải Dương Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp 127 127 2.49 Trung bình

55 0901030212 Trương Viết Thành 13/09/2002 Bắc Ninh Nam QT9B Quản trị doanh nghiệp 127 127 2.33 Trung bìnhX

56 0901030522 Trần Minh Hùng 26/11/2003 Hải Phòng Nam QT9C Quản trị doanh nghiệp 127 127 3.03 Khá X

57 0901030280 Nguyễn Thị Thu Hương 26/05/2003 Hà Nội Nữ QT9C Quản trị doanh nghiệp 127 127 2.30 Trung bình

58 0901030208 Nguyễn Văn Trang 24/04/2003 Bắc Ninh Nam QT9C Quản trị doanh nghiệp 127 127 3.07 Khá

59 0901010409 Nguyễn Minh Ánh 09/07/2003 Hà Nội Nữ TC9A Tài chính doanh nghiệp 127 127 3.61 Xuất sắc X

60 0901070404 Thân Mạnh Hùng 17/06/2003 Bắc Giang Nam TC9A Tài chính doanh nghiệp 127 127 2.26 Trung bình

61 0901010183 Nguyễn Thị Phương Nga 30/10/2003 Hà Nội Nữ TC9A Tài chính doanh nghiệp 127 127 2.67 Khá X

62 0901010158 Nguyễn Hùng Dũng 09/11/2003 Hải Dương Nam TC9B Tài chính doanh nghiệp 127 127 2.52 Khá X

63 0901010465 Quách Gia Lân 23/11/2003 Hà Nội Nam TC9B Tài chính doanh nghiệp 127 127 2.57 Khá X

64 0901010267 Trần Bích Ngọc 06/09/2003 TP.Hồ Chí MinhNữ TC9B Tài chính doanh nghiệp 127 127 3.00 Khá X

65 0901010156 Phạm Hoàng Thái 10/12/2003 Sơn La Nam TC9B Tài chính doanh nghiệp 127 127 2.55 Khá X

66 0901080439 Vũ Trà My 21/01/2003 Bắc Ninh Nữ TM9A Thương mại quốc tế 127 127 3.47 Giỏi X

67 0901080820 Trần Thu Nguyệt 18/12/2003 Hà Nội Nữ TM9A Thương mại quốc tế 127 127 2.89 Khá X

68 0901030621 Nguyễn Xuân Thu 23/03/2003 Hà Nội Nữ TM9A Thương mại quốc tế 127 127 2.81 Khá X

69 0901080509 Nguyễn Thị Hồng Trang 13/01/2003 Nam Định Nữ TM9A Thương mại quốc tế 127 127 3.03 Khá X


